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1 240030 LÊ THỊ THU HÀ 23/06/2009 Quảng Bình Kinh Nữ 2401 32,00     6,8     

2 240016 NGUYỄN GIA BẢO 25/11/2009 Gia Lai Kinh Nam 2401 29,00     7,0     

3 240111 LÊ HOÀNG TUẤN 11/11/2009 Bình Phước KINH Nam 2401 27,25     6,3     

4 240059 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 12/09/2009 Kon Tum Kinh Nữ 2401 26,25     6,8     

5 240120 NGUYỄN THẢO VY 22/01/2009 Hưng Yên Kinh Nữ 2401 25,00     6,3     

6 240036 NGÔ VĂN HOÀNG 13/10/2009 Quảng Nam Kinh Nam 2401 23,00     6,0     

7 240040 TRẦN QUỐC HUY 25/10/2009 Quảng Bình Kinh Nam 2401 22,75     5,9     

8 240004 LƯƠNG THẾ ANH 29/11/2009 Thanh Hóa Thái Nam 2401 22,00     5,3     

9 240096 VI ANH THƯ 02/01/2009 Nghệ An Thái Nữ 2401 21,75     5,7     

10 240006 NÔNG HOÀNG ANH 11/09/2009 Bình Dương Nùng Nam 2401 21,75     5,2     

11 240047 PHẠM MINH KHÁNH 15/11/2009 Thanh Hóa Mường Nam 2401 21,50     5,6     

12 240056 HÀ THÀNH LONG 23/02/2009 Thanh Hóa Mường Nam 2401 21,50     5,2     

13 240115 BÀN THỊ CẨM VI 30/07/2009 Tuyên Quang Dao Nữ 2401 21,25     6,3     

14 240082 QUÁCH CÔNG QUYỀN 17/04/2009 Thanh Hóa Mường Nam 2401 21,25     5,6     

15 240020 DƯƠNG XUÂN ĐIỆP 09/08/2009 Lạng Sơn NÙNG Nam 2401 21,00     5,6     

16 240021 NGUYỄN ĐÌNH ĐIỆP 28/09/2009 Nghệ An Kinh Nam 2401 20,75     5,7     

17 240017 TRƯƠNG VĂN CHỨC 23/03/2009 Thanh Hóa MƯỜNG Nam 2401 20,50     5,8     

18 240065 VI VĂN NAM 08/09/2009 Nghệ An THÁI Nam 2401 20,50     5,7     

19 240018 HÀ THỊ CHỰC 03/11/2009 Thanh Hóa Thái Nữ 2401 20,00     5,9     

20 240014 HÀ VĂN BẰNG 30/08/2009 Thanh Hóa Thái Nam 2401 20,00     5,3     

21 240068 NGÂN THỊ THÚY NGÂN 18/03/2008 Đắk Lắk Thái Nữ 2401 19,75     6,0     

22 240037 VI ĐỨC HOÀNG 28/04/2009 Thanh Hóa Thái Nam 2401 19,50     5,5     

23 240027 VÌ KHÁNH DUY 07/05/2009 Thanh Hóa THÁI Nam 2401 19,50     5,5     

24 240015 ĐINH TIẾN BẢO 16/11/2009 Hoà Bình Mường Nam 2401 19,25     5,6     

25 240009 VŨ DUY ANH 19/11/2009 Thanh Hóa Kinh Nam 2401 19,25     5,4     

26 240080 NGÂN MINH QUANG 13/08/2009 Thanh Hóa THÁI Nam 2401 19,00     5,8     

27 240079 NGÂN THỊ PHƯỢNG 29/03/2009 Gia Lai Thái Nữ 2401 18,50     6,1     

28 240053 MAI TRẦN HOÀNG LINH 19/07/2009 Kinh Nữ 2402 35,25     6,4     

29 240042 TRƯƠNG THỊ TRÂN HUYỀN 12/03/2009 Kiên Giang Kinh Nữ 2402 34,50     6,6     

30 240051 ĐINH NGỌC LINH 09/08/2009 Kon Tum Kinh Nữ 2402 33,25     6,5     

31 240089 LÊ NGÔ GIA TẤN 31/08/2009 Thanh Hóa Kinh Nam 2402 33,00     6,7     

32 240058 ĐỖ THỊ HÀ MY 02/01/2009 Kon Tum Kinh Nữ 2402 32,00     7,0     

33 240063 LÊ NGUYỄN CHI NA 21/03/2009 Kinh Nữ 2402 32,00     6,0     

34 240071 VÕ QUỲNH NHƯ 20/05/2009 Quảng Ngãi Kinh Nữ 2402 31,00     7,3     

35 240060 NGUYỄN TRÀ MY 02/11/2009 Hưng Yên Kinh Nữ 2402 31,00     6,3     

36 240090 NGUYỄN HỒNG THÁI 07/09/2009 Gia Lai Kinh Nam 2402 29,25     6,4     

37 240084 HUỲNH TRỌNG QUỲNH 21/01/2009 Bình Định Kinh Nam 2402 28,75     6,2     

38 240112 TRỊNH ANH TUẤN 21/06/2009 Gia Lai Kinh Nam 2402 28,25     6,1     

39 240086 HOÀNG ĐĂNG SƠN 22/11/2009 Nghệ An Kinh Nam 2402 28,00     5,9     

40 240091 HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO 27/12/2009 Thanh Hóa Thái Nữ 2402 21,00     6,2     

41 240045 HÀ QUỐC KHÁNH 24/05/2009 Thanh Hóa Mường Nam 2402 21,00     5,5     

42 240025 HÀ VĂN DƯƠNG 17/09/2009 Thanh Hóa Mường Nam 2402 21,00     5,4     

43 240043 LÒ BẢO KHANH 15/10/2009 Sơn La Thái Nam 2402 21,00     5,2     
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44 240008 VI HÀ HẢI ANH 08/03/2009 Thanh Hóa Thái Nam 2402 20,75     5,4     

45 240116 ĐOÀN XUÂN VIỆT 05/05/2009 Nghệ An Kinh Nam 2402 20,25     5,8     

46 240039 ĐINH MẠNH HUY 07/02/2009 Kon Tum Mường Nam 2402 20,00     6,4     

47 240041 TRẦN KHÁNH HUYỀN 08/03/2009 Thanh Hóa Kinh Nữ 2403 37,50     7,4     

48 240092 NGUYỄN THẠCH THẢO 23/07/2009 Kon Tum Kinh Nữ 2403 37,25     6,7     

49 240054 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH 15/04/2009 Đồng Nai Kinh Nữ 2403 36,25     7,5     

50 240109 PHẠM THỊ CẨM TÚ 03/01/2009 Bình Định Kinh Nữ 2403 35,75     7,9     

51 240081 LƯƠNG SƠN QUỐC 12/04/2009 Đắk Lắk Kinh Nam 2403 35,25     7,3     

52 240024 VŨ TRẦN TẤN DŨNG 26/11/2009 Thanh Hóa Kinh Nam 2403 34,00     6,7     

53 240035 LƯƠNG THỊ HIỀN 19/06/2009 Gia Lai Kinh Nữ 2403 28,50     6,6     

54 240033 TRẦN DIỄM HẰNG 16/03/2009 Kon Tum Kinh Nữ 2403 26,00     6,1     

55 240061 PHẠM NGỌC THẢO MY 09/06/2009 Đắk Lắk Kinh Nữ 2403 24,75     6,5     

56 160307 BÙI MINH TRƯỞNG 20/12/2009 Gia Lai Kinh Nam 2403 24,50     6,6     

57 160348 LÔ THỊ XUÂN 25/09/2009 Nghệ An THÁI Nữ 2403 22,00     6,2     

58 160121 VI THỊ LÂN 21/09/2009 Thanh Hóa Thái Nữ 2403 22,00     6,0     

59 240001 ĐINH BẢO AN 13/11/2009 Hoà Bình Mường Nam 2403 22,00     5,6     

60 240064 LÔ HOÀI NAM 21/07/2009 Nghệ An Thái Nam 2403 22,00     5,6     

61 160147 ĐỖ DUY LƯƠNG 27/07/2008 Thanh Hóa Kinh Nam 2403 22,00     5,5     

62 160036 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 25/06/2009 Thanh Hóa MƯỜNG Nam 2403 19,75     6,0     

63 240074 VŨ ĐỨC PHÚC 14/12/2009 Ninh Bình Kinh Nam 2403 18,25     5,9     

   Danh sách gồm có 63 học sinh./.
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